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Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các nhóm đối tượng 
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năng 
lao 
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Hộ 
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A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Khu vực 
thành thị 

Hộ                     
Nhân 
khẩu                     

1 Huyện A ... 
Hộ                     

Nhân 
khẩu                     

2 Huyện B ... 
Hộ                     

Nhân 
khẩu                     

3 ........                       

II Khu vực 
nông thôn 

Hộ                     
Nhân 
khẩu                     

1 Huyện A ... 
Hộ                     

Nhân 
khẩu                     

2 Huyện B ... 
Hộ                     

Nhân 
khẩu                     

3 ........                       
____________________ 
1 Hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là hộ nghèo, hộ cận nghèo có chủ hộ hoặc có vợ, 
chồng của chủ hộ là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật. 
2 Hộ nghèo, hộ cận nghèo không có khả năng lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo không có 
thành viên trong độ tuổi lao động hoặc có thành viên trong độ tuổi lao động nhưng mất khả 
năng lao động. 
3 Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng là hộ nghèo, hộ cận 
nghèo có ít nhất một thành viên trong hộ là người có công với cách mạng đang hưởng chính 
sách trợ cấp ưu đãi hằng tháng. 
TT Khu vực/ 

Đơn vị 
Phân 

tổ​
(Hộ, 
nhân 
khẩu) 

Tổng 
số hộ 

dân cư 

Số 
hộ 

dân 
tộc 

thiểu 
số 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các nhóm đối tượng 



Tổng 
số hộ 
nghèo 

Tổng 
số hộ 
cận 

nghèo 

Hộ 
nghèo 
dân 
tộc 

thiểu 
số1 

Hộ 
cận 

nghèo 
dân 
tộc 

thiểu 
số 

Hộ 
nghèo 
không 

có 
khả 
năng 
lao 

động2 

Hộ 
cận 

nghèo 
không 

có 
khả 
năng 
lao 

động 

Hộ 
nghèo 

có 
thành 
viên là 
người 

có 
công 
với 

cách 
mạng3 

Hộ cận 
nghèo 

có 
thành 
viên là 
người 

có 
công 
với 

cách 
mạng 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

III Tổng cộng 
(I + II) 

Hộ                     
Nhân 
khẩu                     

1 Huyện A ... 
Hộ                     

Nhân 
khẩu                     
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Hộ                     
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khẩu                     

3 ........                       
  
 

 


